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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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BẢNG 1: CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KH&CN
(Biểu mẫu kèm theo công văn  số  503/ĐHV-KHHTQT ngày 26/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	STT
	Tên văn bản
	Hạn chế, bất cập, vướng mắc 
(ghi rõ điều, khoản nội dung cụ thể)
	Đề xuất phướng hướng, biện pháp giải quyết
	Ghi chú

	    1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
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BẢNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ VỀ  PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KH&CN
(Biểu mẫu kèm theo công văn  số  503/ĐHV-KHHTQT ngày 26/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	STT
	Tên tổ chức
	Tổng số biên chế
	Hoạt động
	Trình độ

	
	
	
	Chuyên trách
	Kiêm nhiệm
	Đại học
	Trên đại học
	Khác

	1
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BẢNG 3: TỔNG HỢP CHI PHÍ CHO PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KH&CN
(Giai đoạn từ năm 2018 – 2022)
(Biểu mẫu kèm theo công văn  số  503/ĐHV-KHHTQT ngày 26/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	STT
	Nguồn chi
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Ghi chú

	1
	Ngân sách đơn vị
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngân sách TW chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	

	3
	Ngân sách TW chi đầu tư
	
	
	
	
	
	

	4
	Vốn viện trợ
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
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BẢNG 4: HỢP TÁC DOANH NGHIỆP TRONG NCKH VÀ CGCN
(Biểu mẫu kèm theo công văn  số  503/ĐHV-KHHTQT ngày 26/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
	Năm
	Tổng số
	Hợp tác NCKH
	Hợp tác chuyển giao công nghệ
	Đánh giá hiệu quả/đề xuất

	
	
	Số lượng nhiệm vụ
	Tổng kinh phí
	Số lượng sản phẩm
	Tổng kinh phí
	

	2018
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	

	Tổng 
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BẢNG 5: HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KH&CN
(Biểu mẫu kèm theo công văn  số  503/ĐHV-KHHTQT ngày 26/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
[bookmark: _GoBack]
	Năm
	Tên Đề án, Dự án
	Kinh phí đầu tư/Đối ứng
	Cơ quan quyết định đầu tư; Chủ đầu tư
	Đơn vị quản lý
	Tình hình thực hiện
	Đánh giá hiệu quả/đề xuất

	2018
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	

	Tổng 
	
	
	
	
	
	




